
STT Ngày Nội dung SỐ TIỀN (VND)

Số dư đầu kỳ 19,512,101,467           

1 03/03/2026 Cô Lê Thị Thu Hiền ở Sài Gòn chuyển vào tk 2,000,000                    

2 03/03/2026 Anh Nguyễn Thể Tích chuyển vào tk 1,000,000                    

3 07/03/2026 Một quý ân nhân chuyển vào tk 1,000,000                    

4 08/03/2026 Một quý ân nhân chuyển vào tk 500,000                       

5 12/03/2026 Chị Út Cân Nhơn Hoà chuyển vào tk 5,000,000                    

6 17/03/2026 Công ty Thành Hưng chuyển vào tk 30,000,000                  

7 26/03/2026 Anh Vương Thành Công chuyển vào tk 1,000,000                    

8 27/03/2026 Cô Lê Thị Thu Hiền ở Sài Gòn chuyển vào tk 2,000,000                    

9 27/03/2026 Một quý ân nhân chuyển vào tk 15,810,000                  

10 28/03/2026 Anh Nguyễn Thể Tích chuyển vào tk 1,000,000                    

11 31/03/2026 Ông bà nội hai cháu An, Bình chuyển vào tk 10,000,000                  

12 31/03/2026 Công ty Mai Phương chuyển vào tk 6,000,000                    

13 31/03/2026 Lãi trả lại tk 1,192                           

14 31/03/2026
Anh Mao Đức Trường tặng các bé 02 thùng bánh 

kẹo
-                              

Tổng Trong kỳ 75,311,192                  

Tổng Cuối kỳ 19,587,412,659           

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 03 NĂM 2026

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN VÀ HIỆN VẬT



Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                              

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                              

-                              

-                              

Tổng Trong kỳ -                              

Tổng Cuối kỳ -                              

PHẢI TRẢ

PHẢI THU



STT Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 31,448,456,449           

1 01/03/2026 Tiền chợ 202,000                       

2 02/03/2026 Xăng 30,000                         

3  Tiền chợ 645,000                       

4 03/03/2026 Tiền chợ 325,000                       

5 04/03/2026 Tiền chợ 105,000                       

6 05/03/2026 Mua áo mưa cho học sinh tiểu học 1,040,000                    

7  Sửa xe đạp điện Phát (nhỏ) 50,000                         

8  Sửa xe đạp điện Phát (lớn) 30,000                         

9  Xăng 30,000                         

10  Mua dầu xoa bóp 20,000                         

11  Tiền chợ 356,000                       

12 06/03/2026 Tiền chợ 191,000                       

13  tiền cước điện thoại tháng 2 31,000                         

14 07/03/2026 Tiền chợ 370,000                       

15  Xăng 30,000                         

16  Mua thuốc nhiệt miệng cho Q.Anh 40,000                         

17  Bình gas 351,000                       

18  Tiền chợ 335,000                       

19  Tiền mua hải sản Bình Thuận 2,240,000                    

20 09/03/2026 Mua thuốc nhiệt miệng cho Linh 40,000                         

21  Khám bệnh và may vết thương cho Hưng 572,000                       

22  Tiền chợ 210,000                       

23  Xăng 30,000                         

24 10/03/2026 Mua chổi cỏ (16 cây), chổi xương (5 cây) 575,000                       

25  Tiền chợ 392,000                       

26 11/03/2026 Tiền chợ 403,000                       

27  Xăng 50,000                         

28 12/03/2026 Tiền chợ 373,000                       

29
 

Mua nước uống sử dụng tại văn phòng (2 thùng 

lavie)
150,000                       

30 13/03/2026 Tiền chợ 722,000                       

31 14/03/2026 Tiền tổ chức liên hoan chia tay Táo đi Nhật 1,298,000                    

32  Xăng 50,000                         

33 15/03/2026 Tiền chợ 169,000                       

34 16/03/2026 Tiền chợ 260,000                       

35  Đóng tiền nước uống cho học sinh tiểu học tháng 3 120,000                       

36  Xăng 30,000                         

37  Tiền điện 4,405,666                    

38  Cước điện thoại di động trả sau 629,199                       

39  Mạng Internet Viettel 1,100,000                    

40  Phí thuê đất 02 tháng (02/2026 và 03/2026) 20,000,000                  

41  Tiền wifi VNPT năm 2026 2,508,000                    

CHI



42 17/03/2026 Tiền chợ 402,000                       

43  Đóng tiền bán trú của Phát (lớn) 798,000                       

44  Đóng tiền bán trú của Lêny 836,000                       

45 18/03/2026 Nghĩa Sửa máy lọc nước uống 200,000                       

46  Xăng 50,000                         

47  Tiền chợ 404,000                       

48  Tam Mua 1 cái tua vít 20,000                         

49  
Tiền gởi xe tháng 2/2026 cho Phát (nhỏ), Phát 

(lớn)
60,000                         

50
19/03/2026

Mua 10 cái đũa, 1 con dao Thái vừa, 01 dao Thái 

nhỏ inox
120,000                       

51  Tiền chợ 320,000                       

52
 Thay ruột xe máy 80,000                         

53  Thay 01 bình gas 440,000                       

54 20/03/2026 Tiền chợ 503,000                       

55  Tiền Sửa xe cho Phát nhỏ (Mua ghi đông) 250,000                       

56
21/03/2026 Tiền chợ 507,000                       

57  Xăng 30,000                         

58 22/03/2026 Sửa xe Phát nhỏ 275,000                       

59  Tiền chợ 451,000                       

60 23/03/2026 Tiền chợ 362,000                       

61  Xăng 30,000                         

62 24/03/2026 Xe đưa học sinh đi học 40,000                         

63  Tiền chợ 194,000                       

64  Xăng 50,000                         

65 25/03/2026 Tiền chợ 410,000                       

66 26/03/2026 Xe đưa học sinh đi học 40,000                         

67  Tiền chợ 145,000                       

68 27/03/2026 Tiền chợ 618,000                       

69  Tiền gởi xe tháng 3/2026 của Phát (lớn), Phát (nhỏ) 100,000                       

70  Mua sách Toán ôn thi lớp 10 cho Phát (lớn) 140,000                       

71  Xăng 50,000                         

72  Phí SMS banking 66,000                         

73 28/03/2026 Bình gas 490,000                       

74  Tiền chợ 140,000                       

75  Mua sách Toán ôn thi lớp 10 cho Leny 140,000                       

76 29/03/2026 Đóng tiền học ôn thi TS lớp 10 Phát lớn 200,000                       

77  Đóng tiền học ôn thi TS lớp 10 Leny 157,000                       

78  Tiền chợ 238,000                       

79 30/03/2026 Tiền chợ + Xăng 397,000                       

80 31/03/2026 Tiền chợ 475,000                       

81  Lương Cô Thảo 7,000,000                    

82  Lương Cô Thìn 5,000,000                    

83  Lương Chị Huin 4,000,000                    

84  Lương Cô Định 7,000,000                    

85  Lương Cô Ngọc 5,000,000                    



Tổng chi trong kỳ 78,735,865                  

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 19,508,676,794           

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3
Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài 

khoản + Phải thu - Phải trả )
19,508,676,794           


